
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TÂY SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTN 
V/v ban hành lịch thời vụ và cơ cấu 

giống cây trồng vụ Đông Xuân 

 năm 2021 - 2022 

Tây Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

 

 
 

 
 

Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

 

Để chủ động và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 

năm 2021- 2022; UBND huyện Tây Sơn ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống 

gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 như sau: 

1. Đối với cây lúa 

a) Lịch thời vụ 

- Chân ruộng cao sạ cưỡng gieo sạ trong tháng 11/2021. 

- Chân ruộng 2 vụ/năm: Gieo sạ tập trung từ ngày 10/12 đến ngày 

25/12/2021, cho lúa trỗ tập trung sau Tiết Kinh Trập (sau ngày 05/3/2022). 

- Chân ruộng trũng: Nước rút đến đâu gieo sạ đến đó, kết thúc gieo sạ vào 

cuối tháng 01/2022. 

Trên cơ sở khung lịch thời vụ chung của huyện, các địa phương căn cứ diễn 

biến thời tiết, điều kiện sản xuất từng vùng, đặc điểm giống lúa để xác định thời 

điểm gieo sạ phù hợp, tránh mất giống đầu vụ do ngập úng và lúa trỗ gặp thời tiết 

lạnh. Đồng thời, chủ động dịch chuyển thời điểm gieo sạ khi có dự báo mưa lớn. 

b) Cơ cấu giống 

- Giống lúa chủ lực: Khang dân đột biến, TBR 1, Hà Phát 3 và VNR 20.  

- Giống lúa bổ sung: ĐB 6, Thiên ưu 8, Q5, ĐV 108, BC 15 kháng đạo ôn, 

TBR 45, TBR 225, VTNA 2, Bắc Thịnh, An Sinh 1399, NA 6, VNR 10, Đài Thơm 

8, BĐR 27, ĐT 100. 

- Giống lúa triển vọng: Sơn Lâm 1, ĐH815-6, Thiên Hương 6 (QNg 6), QNg 

13, QNg 128, Hương Châu 6, Bắc Hương 9, ĐH 12, VNR 88, Quảng Nam 9, TBR 

97, BĐR 999, BĐR 57, BĐR 17, BĐR 79, ST 25, ĐQ 11, QC 03, Phong Nha 99, 

Đất cảng 1 và ND 502. 

- Giống lúa lai: TH 3-5, TH 3-3, Nhị ưu 838, CT 16 và Bio 404. 

Đối với giống lúa được các công ty giống, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 

đã ký Hợp đồng với địa phương (có bảo hiểm năng suất) để triển khai mô hình trình 



diễn giống lúa triển vọng, sản xuất lúa chất lượng, hàng hóa theo liên kết sản xuất tiêu 

thụ và hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất lúa thì được tiếp tục tổ chức sản xuất 

theo Hợp đồng đã ký kết. 

2. Cây trồng cạn 

a) Cây ngô 

- Thời vụ: Chân ruộng cao gieo trồng từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2021; 

chân ruộng thấp, chuyển đổi trên đất lúa gieo trồng từ tháng 01 đến đầu tháng 

02/2022. 

- Cơ cấu giống ngô lấy hạt: PAC 339, PAC 999, PAC 789, B 265, B 528, B 

21, SSC 2095, SSC 131, SSC 557, LVN 10,...; giống ngô lai sinh khối: CP 333, 

PSC 747, SSC 568, ... 

b) Cây lạc 

- Thời vụ gieo trồng: Chân ruộng cao, thoát nước tốt gieo trồng cuối tháng 

11 đến tháng 12/2021; chân ruộng thấp, chuyển đổi trên đất lúa gieo trồng từ tháng 

01 đến đầu tháng 02/2022. 

- Cơ cấu giống: L14, TB 25, HL 25, LDH 01, Lạc sẻ, Mỏ két; giống lạc bán 

tươi LDH.09. 

c) Cây sắn 

- Thời vụ: Trồng từ tháng 12/2021 đến tháng 01/2022. 

- Cơ cấu giống: KM 94, KM 140, KM 98-1, KM 7; tuyệt đối không trồng  

các giống sắn nhiễm nặng bệnh khảm lá (HLS 11, KM 419). 

d) Rau, dưa các loại 

- Thời vụ: Thực hiện rải vụ, xuống giống theo nhiều lứa khác nhau, để đảm 

bảo cung cấp ổn định tại mọi thời điểm, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Thời vụ gieo 

trồng có thể kéo dài từ tháng 11/2021 đến tháng 02/2022 tùy vào loại rau dưa và 

điều kiện đất đai. 

- Cơ cấu giống: Gieo trồng các giống có nguồn gốc và được công bố lưu 

hành theo quy định; ưu tiên gieo trồng giống rau củ, quả có thời gian bảo quản dài. 

UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- PVP, C2;                                                  

- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khánh 
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